Phụ lục 1
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CÒN HIỆU LỰC CẦN SỐ HÓA TẠI CÁC ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Văn bản số             /SNN-VP ngày        tháng          năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)


	TT
	Tên đơn vị
	Số bản kết quả giải quyết TTHC dự kiến cần số hóa

	
	
	Giai đoạn 1996 trở về trước
	Giai đoạn 

1996-2005
	Giai đoạn 

2006-2015
	Giai đoạn 

2006-2021
	Tổng các 

giai đoạn

	1
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	0
	0
	0
	68
	68

	2
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0
	0
	0
	523
	523

	3
	Chi cục Kiểm Lâm
	0
	0
	0
	24
	24

	4
	Chi cục Thủy lợi
	0
	0
	0
	03
	03

	5
	Chi cục Thủy sản
	0
	0
	0
	90
	90

	6
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	0
	0
	0
	584
	584

	7
	Chi cục Phát triển nông thôn
	0
	0
	0
	01
	01

	8
	Phòng Quản lý XDCT Sở
	0
	0
	0
	60
	60

	Tổng
	0
	0
	0
	1.353
	1.353


